
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5 đường Vũ Phạm Hàm, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

15/09/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN UNION VIỆT NAM

0106992481

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng

4722(Chính)

3. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

4. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

5. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh;

4752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
UNION VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: UNION VIET NAM DEVELOPMENT AND 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: UNION VINA .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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25.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;

4759

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

8. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

9. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

12. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư 

6619

13. Quảng cáo 7310

14. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

15. Điều hành tua du lịch 7912

16. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

17. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
NGỌC HUẤN

Thôn Làng Già, 
Xã Yên Thắng, 
Huyện Lục Yên, 
Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 10

Tổng số 250.000 2.500.000.000 10

060625659

2 LÊ ĐÌNH 
LƯỢNG

Thôn Thái Nhân 
2, Xã Thái Hòa, 
Huyện Triệu Sơn, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 5

Tổng số 125.000 1.250.000.000 5

172946747

3 ĐOÀN VĂN 
DOANH

Thôn Phương 
Triện, Xã Đại Lai, 
Huyện Gia Bình, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 5

Tổng số 125.000 1.250.000.000 5

125466378

4 PHẠM THẾ 
ĐẠT

Thôn Lệ Bảo, Xã 
Đông Hải, Huyện 
Quỳnh Phụ, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

375.000 3.750.000.000 15

Tổng số 375.000 3.750.000.000 15

151525487

5 VŨ VĂN NAM Thôn Độc Lập, 
Xã Nam Trung, 
Huyện Tiền Hải, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

750.000 7.500.000.000 30

Tổng số 750.000 7.500.000.000 30

151434030

6 TRẦN THANH 
LỢI

Thôn Thanh Lâm, 
Xã Thanh Lộc, 
Huyện Can Lộc, 
Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

375.000 3.750.000.000 15

Tổng số 375.000 3.750.000.000 15

183279009

7 NGUYỄN 
HỮU KIÊN

Số 2A ngõ 
29/70/20 phố 
Khương Hạ, 
Phường Khương 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 10

Tổng số 250.000 2.500.000.000 10

013645071
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8 NGUYỄN THỊ 
THỊNH 

Số 10 B3, Khu 
tập thể Trường 
Đại học KTQD 
Hà Nội, Phường 
Đồng Tâm, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 10

Tổng số 250.000 2.500.000.000 10

012618542

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHẠM THẾ ĐẠT Nam

27/09/1985 Kinh Việt Nam

151525487
03/06/2010 Công an tỉnh Thái Bình

Thôn Lệ Bảo, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 12 ngách 29/365 đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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